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	[bookmark: _Hlk100498206]1.  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX.
	 

	
	  
	 Giải thích được việc thực dân Pháp  đánh chiếm Đà Nẵng, Gia Định
	
	Phân tích được hành động cùng sự chuẩn bị của phái chủ chiến và điều kiện tiến hành cuộc phản công kinh thành Huế. 
	
	Nhận xét được tinh thần đấu tranh của nhân dân ta trong phong trào kháng Pháp những năm cuối thế kỉ XIX.
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	
	1
	3

	Số điểm
	
	
	
	3,0
	
	2,0
	
	1,0
	6

	Tỉ lệ
	
	
	
	30%
	
	20%
	
	10%
	60%

	2.  Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918).
	Biết được những chuyển biến kinh tế xã hội ở VN trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
	Trình bày được tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp   ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
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ĐỀ KIỂM TRA THAM KHẢO HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 8
Thời gian làm bài: 45’


I/ TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
    Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng.
Câu 1 (0,5 điểm): Những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) của thực dân Pháp đã
A. tạo điều kiện cho sự hình thành khuynh hướng cứu nước mới.
B. thúc đẩy phong trào công nhân bước đầu chuyển sang tự giác.
C. làm cho tầng lớp tư sản Việt Nam trở thành một giai cấp.
D. giúp các sĩ phu phong kiến chuyển hẳn sang lập trường tư sản.
Câu 2 (0,5 điểm): Tác động tích cực từ chính sách kinh tế của Pháp đối với nền kinh tế nước ta là gì?
A. Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, của cải tăng vọt.
B. Có sự du nhập một số yếu tố của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa nên có nhiều tiến bộ.
C. Hàng hóa của Việt Nam được giảm, miễn thuế. 
D. Hàng hóa Việt Nam chiếm lĩnh thị trường trong nước.
Câu 3 (0,5 điểm): Tác động tiêu cực từ chính sách kinh tế của Pháp đối với nền kinh tế nước ta
A. chỉ phát triển mạnh nền công nghiệp nặng.
B. duy trì chế độ giáo dục thời phong kiến.
C. kinh tế không phát triển, lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp.
D. hạn chế tối đa số người được đi học.
Câu 4 (0,5 điểm): Dưới thời Pháp thuộc, ở nông thôn, giai cấp nào có sự biến đổi?
A. Tiểu tư sản và nông dân.                    B. Địa chủ và nông dân.
C.  Tư sản và thương nhân.                     C. Tư sản và địa chủ.
Câu 5 (0,5 điểm): Thái độ chính trị của giai cấp nông dân thời Pháp thuộc
A. căm ghét thực dân, phong kiến, có tinh thần dân tộc sâu sắc.
B. làm tay sai cho Pháp, ít nhiều giữ vai trò lãnh đạo.
C. dễ thỏa hiệp với thực dân, phong kiến.
D. chỉ căm ghét phong kiến, không tỏ rõ thái độ chống Pháp.
Câu 6 (0,5 điểm): Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, ở nước ta xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới, đó là
A. địa chủ phong kiến, thương nhân, nông dân. 
B. tiểu tư sản thành thị, nông dân, địa chủ.
C. tư sản, tiểu tư sản thành thị, công nhân.
D. nông dân, công nhân, tư sản.
II/ TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Câu 7 (3,0 điểm): Vì sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng nơi tấn công đầu tiên? Khi thất bại ở Đà Nẵng, vì sao Pháp lại tấn công Gia Định?
Câu 8 (2,0 điểm): Phân tích hành động cùng sự chuẩn bị quyết liệt của phái chủ chiến và điều kiện để tiến hành cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế.
[bookmark: _Hlk129724517]Câu 9 (1,0 điểm): Em hãy nhận xét tinh thần đấu tranh của nhân dân ta trong phong trào kháng Pháp những năm cuối thế kỉ XIX.
Câu 10 (1,0 điểm): Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

                                                              ---HẾT---


[bookmark: _GoBack]HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
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	Câu 1
(0,5 điểm)
	Câu đúng :  A
	0,5 điểm

	Câu 2
(0,5 điểm)
	Câu đúng : B
	0,5 điểm

	Câu 3
(0,5 điểm)
	Câu đúng :  C 
	0,5 điểm

	Câu 4
(0,5 điểm)
	Câu đúng : B
	0,5 điểm

	Câu 5
(0,5 điểm)
	Câu đúng : A
	0,5 điểm

	Câu 6
(0,5 điểm)
	Câu đúng : C  
	0,5 điểm

	Câu 7
(3,0 điểm)
	*  Thực dân Pháp chọn Đà Nẵng nơi tấn công đầu tiên, vì: - Đà Nẵng rộng lớn, đông dân, trù phú lại có cửa biển sâu, tàu chiến Pháp dễ hoạt động.
- Sau khi chiếm được Đà Nẵng, Pháp có thể dùng nơi đây làm bàn đạp tấn công ra Huế, buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng.
*  Khi thất bại ở Đà Nẵng, Pháp lại tấn công Gia Định, vì:
-  Gia Định là vựa lúa lớn của Việt Nam, chiếm được Gia Định thực dân Pháp sẽ cắt đứt đường tiếp tế lương thực của triều đình nhà Nguyễn.
- Gia Định có vị trí chiến lược quan trọng, tránh được sự dòm ngó của triều đình Huế và xa Trung Quốc, sẽ tránh được sự can thiệp của nhà Thanh.
- Giao thông đường thủy thuận lợi sẽ dễ thực hiện việc đánh chiếm Cam-pu-chia.
	

0,5 điểm

0,5 điểm


0,75 điểm


0,75 điểm


0,5 điểm

	Câu 8
(2,0 điểm)
	* Phân tích hành động cùng sự chuẩn bị quyết liệt của phái chủ chiến và điều kiện để tiến hành cuộc phản công quân Pháp ở kinh thành Huế:
- Tôn Thất Thuyết ra sức gây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ Tân Sở, tích trữ lương thảo, khí giới, thành lập các đội quân…
- Trừng trị những kẻ có xu hướng thân Pháp và đưa Ưng Lịch lên ngôi vua (vua Hàm Nghi). 
- Trước sự uy hiếp của thực dân Pháp, Tôn Thất Thuyết và phái chủ chiến đã chủ động tấn công quân Pháp ở Tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.
=> Quân Pháp lúc đầu rối loạn nhưng sau khi củng cố tinh thần, chúng đã phản công chiếm lại Hoàng thành. 
	



0,5 điểm

 
 0,5 điểm


0,5 điểm


0,5 điểm

	Câu 9
(1,0 điểm)
	*  Nhận xét tinh thần đấu tranh của nhân dân ta trong phong trào kháng Pháp những năm cuối thế kỉ XIX:
- Đây là phong trào kháng chiến mạnh mẽ, thể hiện truyền thống yêu nước và khí phách anh hùng của dân tộc, tiêu biểu cho cuộc kháng chiến tự vệ của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX.
- Hứa hẹn một năng lực chiến đấu dồi dào trong cuộc đương đầu với thực dân Pháp; để lại nhiều tấm gương và bài học quý báu. 
	



0,5 điểm


0,5 điểm

	Câu 10
(2,0 điểm)
	* Tổ chức bộ máy nhà nước của thực dân Pháp ở Việt Nam:
- Thành lập Liên bang Đông Dương (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia), đứng đầu là viên Toàn quyền người Pháp.
- Việt Nam bị chia làm ba xứ với ba chế độ cai trị khác nhau (Bắc kì – nửa bảo hộ, Trung kì – bảo hộ, Nam Kì – thuộc địa).
- Mỗi xứ gồm nhiều tỉnh, đứng đầu xứ và tỉnh là các viên quan người Pháp. Dưới tỉnh là huyện, phủ, châu, xã.
- Bộ máy chính quyền từ Trung ương đến địa phương đều do thực dân Pháp chi phối.
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